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Sá:  9562  /UBND- VX 	 Binh Dinh, ngdy 	thcing nam 2024 
V lv cho tnrong trien khai 
thuc hien dau tu xay dung 
cac ding trinh truetng hoc 
mang tinh cap bach trong 
giai doan 2024-2025 . 

KInh 
Sb Ke hoach va Dau tu; 
Ser Gide, clac va Dao tao; 
Ser Tai chinh; 
UBND cac huyen, thi xã, thanh pha. 

Thoc hien Thong bao kat luan sa 1697-TB/TU ngay 21/11/2024 dm Thuon* 
troc Tinh fly; Theo dê nghi cüa Ser Ka hoach vá Dau tu Citing van so 
3033/SICHDT-KGVX ngay 31/10/2024 ve chit'  truong trien khai thvc hien dau tu 
xay &pig cac ding trinh trueng h9c mang tinh cap bach trong giai doan 2024-
2025; Chu tich UBND tinh cep Y kien nhu sau: 

Dang vachü truang trian khai that hien du at xay,  clang 52 deg trinh 
truang h9c mang tinh cap bach trong giai doan 2024-2025 (Om: 15 tnremg mam 
non, 23 trueng tieu hoc va 14 truang trung hoc co ser). 

(Chi tiAt theo Phylw dinh kern) 

Giao Sb Ka hoach va DAu tu chü tri, phi hop volt Ser Gino dvc va Dao 
tao, Chia tich UBND cac huyen, thi xã, thanh pho va cac don vi lien quan thvc hien 
cac tha tac dau tu xay dong cac cong trinh dam bao theo thir to tit tien va theo 
dung quy dinh hien hanh cüa Nha mite. 

, 	3. Va nguan van thvc hien : UBND cac huyen, thi xã, thanh pha chU dOng 
bo tri tit nguem van ngan sach cüa dia phuang de trieRkhai thvc hien. D8i voi phan 
von Ito try tir ngan sech tinh: giao So Ké hoach va Dau tu tang hop, can doi trong 
ka hoach trung han 2026-2030, hoac diau chinh, ba sung giai clop 2021-2025 khi 
co nguon von; bao cao UBND tinh trinh HDND tinh xem xet, quyet dinh. 

Thu truerng cac co quan, don vi, dia phuang lien quan phai hop triL khai 
that hien./r. 

Nei nhisin: 
- Nhu tit; 
- CT, PCT Lam Hai Giang; 
- Kho bac NN tinh; 
- CVP, PVP VX; 
- Luu: VT, K9. 

Lam Hai Giang 

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định
Email: binhdinh@chinhphu.vn



Ngân sách  

tỉnh

Ngân sách 

địa phương 
(NS huyện, 

TX, TP)

Huy 

động 
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG CỘNG       25.526        825        753           214            168               226     430.016         216.551           210.540        2.925             52 

I UBND HUYỆN AN LÃO         1.469          59          71               8                5                 13       46.419           34.815             11.605              -                 6 

I.1 Mầm non            225          12          13               2                 -                   6       11.865             8.899               2.966                -               2 

1

Trường MN An Hưng (Xây dựng: 
Nhà Hiệu bộ; 02 phòng học và các 
hạng mục khác)

             84            5            6               2                 -                   5         8.365             6.274               2.091 

Để đạt chuẩn quốc gia. Cần 
xây dựng: 01 nhà Hiệu bộ; 
02 phòng học; 01 phòng 
Giáo dục thể chất;  01 

phòng bảo vệ, 01 phòng y 
tế; 01 bếp ăn 01 chiều; 01 

nhà xe giáo viên

2
Trường MN An Trung (XD 01 nhà 
hiệu bộ)            141            7            7               -                 -                   1         3.500             2.625                  875 Để đạt chuẩn quốc gia

I.2 Tiểu học            479          24          29               6                5                   5       18.700           14.025               4.675                -               2 

3
Trường TH Thị trấn An Lão (XD 06 
phòng học)            363          15          17               6                5         5.500             4.125               1.375 

Thiếu phòng học tại điểm 
chính

4
Trường TH An Toàn (Xây dựng 01 
nhà Hiệu bộ và 04 phòng chức năng)            116            9          12                   5       13.200             9.900               3.300  Để đạt chuẩn quốc gia 

I.3 Trung học cơ sở            765          23          29               -                 -                   2       15.854           11.891               3.964                - 2

5
Trường PTDTBT THCS Đinh Ruối ( 
Xây dựng 01 nhà đa năng)            192            7          10                   1         7.927             5.945               1.982  Để đạt chuẩn quốc gia 

6
Trường PTDTBT THCS An Lão (Xây 
dựng 01 nhà đa năng)            573          16          19                   1         7.927             5.945               1.982  Để đạt chuẩn quốc gia 

Số phòng 
học cần 
đầu tư 
bổ sung

Số phòng 
bộ môn, 

chức 
năng và 
hiệu bộ 
hiện có

Số phòng 
bộ môn, 

chức năng 
và hiệu bộ 
cần đầu tư 

bổ sung

Dự kiến 
TMĐT

Tổng số 
công 

trình đề 
xuất

Nội dung đề xuất

Trong đó:

Phụ lục

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TRƯỜNG HỌC CẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MANG TÍNH CẤP BÁCH ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2024-2025

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Công trình, dự án Tổng số 
học sinh

Tổng số 
lớp

Số 
phòng 

học 
hiện có

- Trang 1 -
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Ngân sách  

tỉnh

Ngân sách 

địa phương 
(NS huyện, 

TX, TP)

Huy 

động 
khác

Số phòng 
học cần 
đầu tư 
bổ sung

Số phòng 
bộ môn, 

chức 
năng và 
hiệu bộ 
hiện có

Số phòng 
bộ môn, 

chức năng 
và hiệu bộ 
cần đầu tư 

bổ sung

Dự kiến 
TMĐT

Tổng số 
công 

trình đề 
xuất

Nội dung đề xuất

Trong đó:

STT Công trình, dự án Tổng số 
học sinh

Tổng số 
lớp

Số 
phòng 

học 
hiện có

II UBND HUYỆN HOÀI ÂN         2.758          75          80             18                5                 30       58.500           40.950             14.625        2.925               6 

II.1 Mầm non            534          21          20             12                3                   6       22.000           15.400               5.500        1.100               2 

1
Trường Mầm non 19/4 (Xây dựng mới 
nhà lớp học và phòng chức năng)            251             9             9               6                 3                   6       15.000           10.500               3.750           750 

Phòng học và phòng chức 
năng hiện nay đã xuống 

cấp, không đảm bảo để viên 
chức làm việc, cũng như 
các cháu học tập và sinh 

hoạt

2

Trường Mầm Non Ân Tường Tây 
(Xây dựng mới nhà lớp học 2 tầng 06 
phòng)

283 12 11 6 0 0 7000 4.900 1.750 350

Hiện nay trường gồm 4 
điểm trường; Dự kiến nhập 

lại còn 2 điểm trường 

II.2 Tiểu học         1.827          43          49               6                2                 15       24.500           17.150               6.125        1.225               3 

3

Trường Tiểu học Ân Nghĩa (Xây mới 
nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học - 
Điểm Phú Trị)

           160             4             4               6                  -                    -         7.000             4.900               1.750           350 

Học sinh từ Phú Trị đến 
trường TH Ân Nghĩa trên 

8km, học sinh tại địa 
phương này và khu vực lân 
cận rất đông ( trên 200 học 
sinh). Để đảm bảo cho việc 

học tập , cũng như sự an 
toàn cho học sinh

4

Trường Tiểu học Thị trấn Tăng Bạt 
Hổ (Xây dựng phòng bộ môn, khu 
hiệu bộ và bếp ăn) 

847 25 31 0 0 7 11.500 8.050 2.875 575

6 phòng bộ môn và 1 nhà 
hiệu bộ. Hiện nay, chưa có 
nhà hiệu bộ và phòng bộ 

môn, đang mượn tạm phòng 
học để làm việc và sinh 

hoạt. Hiện đang tổ chức bán 
trú nhưng chưa có bếp ăn 

cho học sinh
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Ngân sách  

tỉnh

Ngân sách 

địa phương 
(NS huyện, 

TX, TP)

Huy 

động 
khác

Số phòng 
học cần 
đầu tư 
bổ sung

Số phòng 
bộ môn, 

chức 
năng và 
hiệu bộ 
hiện có

Số phòng 
bộ môn, 

chức năng 
và hiệu bộ 
cần đầu tư 

bổ sung

Dự kiến 
TMĐT

Tổng số 
công 

trình đề 
xuất

Nội dung đề xuất

Trong đó:

STT Công trình, dự án Tổng số 
học sinh

Tổng số 
lớp

Số 
phòng 

học 
hiện có

5
Trường TH Ân Nghĩa (Xây dựng mới 
phòng bộ môn - Điểm chính)            820           14           14                 2                   8         6.000             4.200               1.500           300 

Trường TH Ân Nghĩa hiện 
nay chưa có phòng bộ môn, 
mượn tạm 2 phòng học sửa 
chữa để hoạt động nên việc 
đầu tư xây dựng 8 phòng bộ 

môn là cần thiết

II.3 Trung học cơ sở            397          11          11               -                 -                   9       12.000             8.400               3.000           600               1 

6

Trường THCS Ân Hảo Đông (Xây 
dựng phòng bộ môn, chức năng và 
khu hiệu bộ) 

           397           11           11               -                  -                   9       12.000             8.400               3.000           600 

Nhà trường chưa có khu 
hiệu bộ và phòng bộ môn, 
phòng chức năng; trong 

thời gian qua chỉ mượn tạm 
phòng học để làm việc và 
sinh hoạt. Đề nghị xây mới

III UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN         3.830        124          99             27              20                 41       73.004           23.676             49.328              -                 6 

III.1 Mầm non            339          13          13               -                 -                 10       13.104             4.328               8.776                -               1 

1

Trường Mầm non Hoài Tân, hạng 
mục: Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng 
và Nhà hiệu bộ

           339          13          13               -                 -                 10       13.104             4.328               8.776 

Đã thẩm định BCDXCTDT 
tại Báo cáo số 483/BC-

SKHĐT ngày 22/8/2024 
của SKHĐT

III.2 Tiểu học         2.193          77          74               9              11                 31       44.914           14.382             30.532                -               4 

2

Trường Tiểu học số 2 Hoài Đức, hạng 
mục: Xây dựng nhà hiệu bộ và nhà bộ 
môn 02 tầng 08 phòng

           526          20          20               6                 -                   8       12.998             4.076               8.922 

Tờ trình số 494/TTr-UBND 
ngày 12/08/2024 của 

UBND thị xã Hoài Nhơn

3

Trường Tiểu học số 2 Tam Quan 
Nam, hạng mục: Xây dựng nhà hiệu 
bộ và nhà bộ môn 02 tầng 08 phòng

           412          15          12               3                 -                   8       13.020             4.244               8.776 

Tờ trình số 500/TTr-UBND 
ngày 13/08/2024 của 

UBND thị xã Hoài Nhơn

- Trang 3 -



Ngân sách  

tỉnh

Ngân sách 

địa phương 
(NS huyện, 

TX, TP)

Huy 

động 
khác

Số phòng 
học cần 
đầu tư 
bổ sung

Số phòng 
bộ môn, 

chức 
năng và 
hiệu bộ 
hiện có

Số phòng 
bộ môn, 

chức năng 
và hiệu bộ 
cần đầu tư 

bổ sung

Dự kiến 
TMĐT

Tổng số 
công 

trình đề 
xuất

Nội dung đề xuất

Trong đó:

STT Công trình, dự án Tổng số 
học sinh

Tổng số 
lớp

Số 
phòng 

học 
hiện có

4

Trường Tiểu học Hoài Phú; hạng mục: 
Xây dựng nhà hiệu bộ và nhà bộ môn 
02 tầng 08 phòng

           626          21          21               -                 -                   8       12.896             4.262               8.634 

Tờ trình số 490/TTr-UBND 
ngày 12/08/2024 của 

UBND thị xã Hoài Nhơn

5
Trường Tiểu học Hoài Sơn, hạng mục: 
Nhà hiệu bộ            629          21          21             -                11                   7         6.000             1.800               4.200 

Tờ trình số 499/TTr-UBND 
ngày 13/08/2024 của 

UBND thị xã Hoài Nhơn

III.3 Trung học cơ sở         1.298          34          12             18                9                    -       14.986             4.966             10.020                -               1 

6

Trường THCS Tam Quan Bắc; Hạng 
mục: Nhà lớp học 03 tầng 18 phòng 
học

        1.298          34          12             18                9                    -       14.986             4.966             10.020 

Tờ trình số 501/TTr-UBND 
ngày 13/08/2024 của 

UBND thị xã Hoài Nhơn; 
Hiện nay, dãy phòng học 2 

tầng 12 phòng đã xuống 
cấp nghiêm trọng nên Nhà 
trường đã phong tỏa dãy 

phòng học này để đảm bảo 
an toàn

IV UBND HUYỆN PHÙ MỸ         4.308        120        120             20                2                 27       48.600           19.440             29.160              -                 6 

IV.1 Mầm non            193            6            7               6                 -                   2         9.000             3.600               5.400                -               1 

1

Trường MG Mỹ Lợi, hạng mục: Nhà 
lớp học 02 tầng 06 phòng, 01 phòng 
đa chức năng, khối hành chính quản 
trị và khối phụ trợ và bếp ăn.

           193             6             7               6                  -                   2         9.000             3.600               5.400 

Xây dựng khu hành chính 
và các phòng học thay thế 
(4 phòng học xuống cấp)

IV.2 Tiểu học         2.506          75          73               6                2                 18       22.200             8.880             13.320                -               3 

2

Trường TH số 2 Mỹ Thành, hạng 
mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng, 6 
phòng chức năng 

           791           23           18               6                 1                   6         7.400             2.960               4.440 

Thiếu 6 phòng học và 
phòng chức năng(các 
phòng chức năng tận dụng 
phòng học)

- Trang 4 -



Ngân sách  

tỉnh

Ngân sách 

địa phương 
(NS huyện, 

TX, TP)

Huy 

động 
khác

Số phòng 
học cần 
đầu tư 
bổ sung

Số phòng 
bộ môn, 

chức 
năng và 
hiệu bộ 
hiện có

Số phòng 
bộ môn, 

chức năng 
và hiệu bộ 
cần đầu tư 

bổ sung

Dự kiến 
TMĐT

Tổng số 
công 

trình đề 
xuất

Nội dung đề xuất

Trong đó:

STT Công trình, dự án Tổng số 
học sinh

Tổng số 
lớp

Số 
phòng 

học 
hiện có

3

Trường tiểu học số 1 Mỹ Thắng, hạng 
mục: Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng, 
khối hành chính quản trị và khối phụ 
trợ

           747           24           24                 1                   6         7.400             2.960               4.440 

Chưa có phòng bộ môn và 
nhà hiệu bộ, có 6 phòng 
học xuông cấp

4

Trường Tiểu học Mỹ An, hạng mục: 
XD khối hành chính quản trị và khối 
phòng hỗ trợ học tập (Nhà hiệu bộ và 
các phòng truyền thống)

           968           28           31                  -                   6         7.400             2.960               4.440 

Chưa có phòng chức năng 
và nhà hiệu bộ.(lấy 3 phòng 
học XD năm 2008 làm 
phòng bộ môn, đã xuống 
cấp)

IV.3 Trung học cơ sở         1.609          39          40               8                 -                   7       17.400             6.960             10.440                -               2 

5

Trường THCS Mỹ Thành, hạng mục: 
Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng điểm 
Tân Hưng, khối hành chính quản trị 
và khối phụ trợ(Nhà hiệu bộ)

           834           20           24               8                   1         8.700             3.480               5.220 

Xây dựng mới nhà lớp học 
thay thế dãy 6 phòng học đã 
xuống cấp không sử dụng 
điểm Tân Hưng, chưa có 
nhà hiêu bộ

6

Trường THCS Mỹ Thắng, hạng mục: 
Nhà bộ môn 02 tầng 08 phòng và nhà 
hiệu bộ

           775           19           16                   6         8.700             3.480               5.220 

Chưa có phòng bộ môn và 
nhà hiệu bộ( lấy phòng học 
XD năm 1993 tận dụng làm 
phòng làm việc và bộ môn, 
đã xuống cấp)

V UBND HUYỆN PHÙ CÁT         2.834          89          74             34                7                 24       53.700           24.165             29.535              -                 6 

V.1 Mầm non            990          37          37             22                2                 12       32.100           14.445             17.655                -               3 

1

Trường Mẫu Giáo Cát Thắng; Hạng 
mục: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 
phòng + Khu hiệu bộ + Bếp ăn tại 
điểm trường Phú Giáo

           178            7            7               6                1                   8       13.000             5.850               7.150 

2

Trường Mẫu Giáo Cát Tân; Hạng 
mục: Xây dựng bổ sung Nhà lớp học 
02 tầng 10 phòng (08 phòng học, 02 
phòng chức năng)

           315          12          12               8                 -                   2       10.000             4.500               5.500 

- Trang 5 -



Ngân sách  

tỉnh

Ngân sách 

địa phương 
(NS huyện, 

TX, TP)

Huy 

động 
khác

Số phòng 
học cần 
đầu tư 
bổ sung

Số phòng 
bộ môn, 

chức 
năng và 
hiệu bộ 
hiện có

Số phòng 
bộ môn, 

chức năng 
và hiệu bộ 
cần đầu tư 

bổ sung

Dự kiến 
TMĐT

Tổng số 
công 

trình đề 
xuất

Nội dung đề xuất

Trong đó:

STT Công trình, dự án Tổng số 
học sinh

Tổng số 
lớp

Số 
phòng 

học 
hiện có

3

Trường Mẫu Giáo Cát Khánh;  Hạng 
mục: Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 8 
phòng + Bếp ăn + 01 Phòng chức 
năng tại điểm trường An Quang Tây

           497          18          18               8                1                   2         9.100             4.095               5.005 

V.2 Tiểu học            434          12          12               6                 -                   4         9.000             4.050               4.950               1 

4

Trường Tiểu học số 2 Cát Tường; 
Hạng mục: Xây dựng thay thế Nhà lớp 
học 02 tầng 10 phòng (06 phòng học, 
04 phòng bộ môn) tại điểm trường 
Xuân An

           434           12           12                6                  -                   4         9.000             4.050               4.950 

V.3 Trung học cơ sở         1.410          40          25               6                5                   8       12.600             5.670               6.930                -               2 

5

Trường THCS Cát Sơn; Hạng mục: 
Xây dựng thay thế Nhà lớp học 02 
tầng 8 phòng (02 phòng bộ môn, 06 
phòng học)

326 10 7 6 0 2 7.200 3.240 3.960

6
Trường THCS Ngô Mây; Hạng mục: 
Xây dựng bổ sung 06 phòng bộ môn 1.084 30 18 0 5 6 5.400 2.430 2.970

VI UBND THỊ XÃ AN NHƠN         3.042        101          89             42              42                 32       48.793           14.639             34.155              -                 6 

VI.1 Mầm non            613          26          27             12                7                 14       20.182             6.055             14.127              -                 2 

1

Trường MN Nhơn Lộc - Hạng mục 06 
phòng  (03 phòng học chức năng và 
03 phòng hành chính quản trị, phụ 
trợ) - Điểm chính

330 13 13 7 5 6       10.182             3.055               7.127 
Đề án CSCV 2023-2025 thị 

xã

2

Trường MG Nhơn Hòa - Hạng mục 05 
phòng học và khối phòng hành chính 
quản trị, phụ trợ  - Điểm chính

283 13 14 5 2 8       10.000             3.000               7.000 
Đề án CSCV 2023-2025 thị 

xã

VI.2 Tiểu học         1.148          40          42             12                9                   6         8.110             2.434               5.676              -                 2 
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3

Trường TH Nhơn An - Hạng mục Nhà 
lớp học 02 tầng 06 phòng - Điểm Tân 
Dân

560 20 20 6 6         4.055             1.217               2.838 
Đề án CSCV 2023-2025 thị 

xã

4

Trường TH Nhơn Phong - Hạng mục 
Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng - Điểm 
Thanh Giang

588 20 22 6 3 6         4.055             1.217               2.838 
Đề án CSCV 2023-2025 thị 

xã

VI.3 Trung học cơ sở         1.281          35          20             18              26                 12       20.501             6.150             14.351              -                 2 

5
Trường THCS Nhơn Hậu - Hạng mục 
Nhà lớp học 12 phòng - Điểm chính 700 19 10 12 10 6       11.048             3.314               7.734 

Đề án CSCV 2023-2025 thị 
xã

6

Trường THCS Nhơn Hạnh - Hạng 
mục Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng bộ 
môn - Điểm chính

581 16 10 6 16 6         9.453             2.836               6.617 
Đề án CSCV 2023-2025 thị 

xã

VII UBND HUYỆN TÂY SƠN         1.855          69          78             21              13                   8       37.500           26.250             11.250              -                 6 

VII.1 Mầm non            620          24          24               9                 -                   7       20.500           14.350               6.150               3 

1

Trường Mầm non Bình Nghi; Hạng 
mục: Xây dựng 04 phòng chức năng 
(điểm chính); 02 phòng học (điểm 
thôn Thủ Thiện Hạ)

           375          13          13               2                 -                   4         9.000             6.300               2.700 

Cơ sở vật chất xuống cấp, 
chưa có các phòng bộ môn 
và thực hiện xã đạt nông 
thôn mới nâng cao năm 
2024

2
Trường Mầm non Bình Thuận. Hạng 
mục: 07 phòng học, 03 phòng bộ môn            245          11          11               7                 -                   3       11.500             8.050               3.450 

Cơ sở vật chất xuống cấp, 
chưa có các phòng bộ môn 
và thực hiện xã đạt nông 
thôn mới nâng cao năm 
2024

3

Trường Mầm non Bình Tường; Hạng 
mục: Bếp ăn một chiều, tường rào, 
cổng ngõ, sân nền.

           280          10          10               -                 -                   1         8.000             5.600               2.400 

chưa có bếp ăn một chiều, 
tường rào, cổng ngõ, sân 
nền

VII.2 Tiểu học            485          23          30             12                5                    -       12.000             8.400               3.600               2 

4
Trường Tiểu học Bình Thuận. Hạng 
mục: 06 phòng bộ môn            502          25          25               -                 -                   6         9.000             6.300               2.700 thiếu các phòng bộ môn
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5
Trường Tiểu học Bình Tân. Hạng 
mục: 12 phòng học            485          23          30             12                5                    -       12.000             8.400               3.600 phòng học xuống cấp

VII.3 Trung học cơ sở            750          22          24               -                8                   1         5.000             3.500               1.500               1 

6
Trường THCS Bình Nghi. Hạng mục: 
Khu hiệu bộ            750           22           24               -                8                   1         5.000             3.500               1.500 

Cơ sở vật chất xuống cấp và 
thực hiện xã đạt nông thôn 
mới nâng cao năm 2024

VIII UBND HUYỆN VĨNH THẠNH         1.409          56          13               4                8                 15       15.500           11.857               3.643              -                 4 

VIII.

1
Tiểu học            676          35          13               4                 -                   3         4.200             3.213                  987               2 

1

Trường TH Vĩnh Hiệp (Xây mới nhà 
lớp học 04 phòng và công trình phụ 
trợ)

           263          14          13               4                 -                   1         3.800             2.907                  893 

2

Trường TH Vĩnh Thịnh (Xây mới khu 
vệ sinh học sinh - Điểm trường M2; 
Xây mới khu vệ sinh học sinh - Điểm 
trường chính Vĩnh Định

           413          21                   2            400                306                    94 

VIII.

2
Trung học cơ sở            733          21             -               -                8                 12       11.300             8.644               2.656               2  

3

Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh 
(Xây mới 4 phòng hỗ trợ học tập và 
công trình phụ trợ)

           511          14                8                   4         3.800             2.907                  893 

Xây dựng mới 4 phòng hỗ 
trợ học tập (P.Thư viện; 
P.Thiết bị; P. tư vấn học 
đường, hỗ trợ HS khuyết 
tật; Phòng truyền thống, 
Đoàn-Đội) và công trình 

phụ trợ

4
Trường THCS Vĩnh Quang (Xây mới 
08 phòng chức năng)            222            7                 -                   8         7.500             5.737               1.763 

IX UBND HUYỆN TUY PHƢỚC         4.021        132        129             40              66                 36       48.000           20.760             27.240              -                 6 
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IX.1 Mầm non            441          18          18             20                9                    -       14.400             6.480               7.920                -               1 

1
Trường mầm non Tuy Phước, Hạng 
mục: 02 tầng 18 phòng            441          18          18             20                9       14.400             6.480               7.920 

IX.2 Tiểu học         2.691          91          94             20              46                 24       26.400           11.220             15.180               4 

2

Trường TH số 1 Phước Hoà, Hạng 
mục: 03 tầng 12 phòng điểm chính 
Hữu Thành

           366          14          14               -                2                 12         7.200             3.060               4.140 

3

Trường TH số 1 Phước Hiệp, Hạng 
mục: 02 tầng 08 phòng điểm chính 
Đại Lễ

           780          26          29               8              15                    -         4.800             2.040               2.760 

4

Trường TH số 2 Phước Hoà, Hạng 
mục: 02 tầng 12 phòng điểm chính 
Kim Tây

           613          25          25             12              14                    -         7.200             3.060               4.140 

5
Trường TH số 1 TT Tuy Phước, Hạng 
mục: 02 tầng 12 phòng            932          26          26               -              15                 12         7.200             3.060               4.140 

IX.3 Trung học cơ sở            889          23          17               -              11                 12         7.200             3.060               4.140               1 

6
Trường THCS Trần Bá, Hạng mục: 03 
tầng 12 phòng            889           23           17               -              11                 12         7.200             3.060               4.140 

Tổng số trường mầm non 15

Tổng số trường tiểu học 23

Tổng số trường THCS 14

Tổng cộng 52
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